
PHỤ LỤC II: DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ QUÁ HẠN TRONG THÁNG 08 NĂM 2024 

STT Đơn vị tiếp
nhận Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Số hồ

sơ
Trạng
thái Địa chỉ Chủ hồ sơ Ngày nhận Ngày hẹn

trả
Ngày kết
thúc xử lý

Tình trạng
hồ sơ

Đơn vị/cá nhân xử lý trễ hạn

1
UBND
Huyện

Đăk Glei
Đất đai

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu

(Cấp Huyện)

H34.26-
240611-

0001

Đã trả
kết
quả

Thôn
14A

Nguyễn
Văn Dực

11/06/2024
09:07:50

01/08/2024
15:21:00

02/08/2024
17:29:55

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai huyện Đăk Glei - Nguyễn
Văn Thành

2. CNVP đăng ký đất đai huyện Đăk Glei - Đỗ Phú
Huy

3. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Pek - A Qúy
4. CNVP đăng ký đất đai huyện Đăk Glei - Đỗ Phú

Huy
5. CNVP đăng ký đất đai huyện Đăk Glei - Đỗ Phú

Huy
6. Bộ phận TN&TKQ huyện Đăk Glei - Vũ Thị

Kiều Phương
7. Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đăk Glei

- Nguyễn Văn Vĩnh
8. Bộ phận TN&TKQ huyện Đăk Glei - Vũ Thị

Kiều Phương

2
UBND
Huyện

Đăk Glei
Đất đai

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu

(Cấp Huyện)

H34.26-
240711-

0002

Dừng
xử lý

Thôn
Đăk
Rang

A Mối 11/07/2024
15:38:56

22/08/2024
15:38:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai huyện Đăk Glei -
Đỗ Phú Huy

2. UBND xã Đăk Pek - Nguyễn Khắc Tụ
3. Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện

Đăk Glei - Vũ Thị Kiều Phương

3
UBND
Huyện

Đăk Glei
Đất đai

Đăng ký và cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu

(Cấp Huyện)

H34.26-
240611-

0002

Đã trả
kết
quả

Thôn
Đăk
Rang

A MLá 11/06/2024
09:14:14

01/08/2024
15:23:00

02/08/2024
17:29:56

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. CNVP đăng ký đất đai huyện Đăk Glei - Nguyễn
Văn Thành

2. CNVP đăng ký đất đai huyện Đăk Glei - Đỗ Phú
Huy

3. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Pek - A Qúy
4. CNVP đăng ký đất đai huyện Đăk Glei - Đỗ Phú

Huy
5. CNVP đăng ký đất đai huyện Đăk Glei - Đỗ Phú

Huy
6. Bộ phận TN&TKQ huyện Đăk Glei - Vũ Thị

Kiều Phương
7. Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đăk Glei

- Nguyễn Văn Vĩnh
8. Bộ phận TN&TKQ huyện Đăk Glei - Vũ Thị

Kiều Phương

4 UBND xã
Đăk Pek

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

H34.26.
9-

240726-
0002

Đã trả
kết
quả

Thôn
Dên

Prông
A Khang 30/07/2024

08:07:40
02/08/2024

08:07:00
05/08/2024
08:18:52

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk Pek - Phạm Khắc Nghĩa
2. UBND xã Đăk Pek - Đinh Thị Mến
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5
UBND xã

Đăk
Choong

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục cấp bản sao Trích lục
hộ tịch

H34.26.
5-

240805-
0002

Đã trả
kết
quả

Thôn
Đăk

GLây
Y Hoa 07/08/2024

08:19:58
08/08/2024

08:19:00
08/08/2024
11:07:00

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk Choong - Xiêng Var Thiên
2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Choong - Nguyễn

Hồng Thấm

6
UBND xã

Đăk
Choong

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục cấp bản sao Trích lục
hộ tịch

H34.26.
5-

240805-
0003

Đã trả
kết
quả

Thôn
Đăk

GLây
Y Hoa 07/08/2024

10:28:57
08/08/2024

10:28:00
12/08/2024
11:27:24

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Choong - Nguyễn
Hồng Thấm

7
UBND xã

Đăk
Choong

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục cấp bản sao Trích lục
hộ tịch

H34.26.
5-

240805-
0004

Đã trả
kết
quả

Thôn
Đăk

GLây
Y Hoa 07/08/2024

14:56:21
08/08/2024

14:56:00
12/08/2024
11:27:26

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Choong - Nguyễn
Hồng Thấm

8 UBND xã
Đăk Pek

Lĩnh
vực Hộ

tịch

Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

H34.26.
9-

240805-
0003

Đã trả
kết
quả

Thôn 3 A QUY 06/08/2024
13:43:34

09/08/2024
13:43:00

23/08/2024
15:12:48

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. UBND xã Đăk Pek - Phạm Khắc Nghĩa
2. UBND xã Đăk Pek - Đinh Thị Mến

9
UBND xã

Đăk
Choong

Lĩnh
vực Hộ

tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh

H34.26.
5-

240806-
0003

Đã trả
kết
quả

Thôn
Đăk Mi A CAO 06/08/2024

16:13:29
07/08/2024

16:13:00
12/08/2024
11:26:05

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Choong - Nguyễn
Hồng Thấm

2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Choong - Nguyễn
Hồng Thấm

10 UBND xã
Đăk Pek

Lĩnh
vực Hộ

tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh

H34.26.
9-

240822-
0002

Đang
xử lý

Thôn
Đăk
Ven

A TÚ 26/08/2024
09:08:53

27/08/2024
09:08:00

27/08/2024
13:47:53

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Pek - Đinh Thị Mến
2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Pek - Đinh Thị Mến

11
UBND xã
Đăk Long

(ĐGL)

Lĩnh
vực Hộ

tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh

H34.26.
4-

240827-
0005

Đã trả
kết
quả

Thôn
Dục
Lang

A XUÂN 29/08/2024
07:37:12

30/08/2024
07:37:00

30/08/2024
14:09:25

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Long - Hà Đình Tỏi
2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Long - Hà Đình Tỏi

12
UBND xã
Đăk Long

(ĐGL)

Lĩnh
vực Hộ

tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh

H34.26.
4-

240827-
0006

Đã trả
kết
quả

Thôn
Đăk
Xây

A BÔNG 29/08/2024
07:57:18

30/08/2024
07:57:00

30/08/2024
14:21:20

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Long - Hà Đình Tỏi
2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Long - Hà Đình Tỏi

13
UBND xã
Đăk Long

(ĐGL)

Lĩnh
vực Hộ

tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh

H34.26.
4-

240827-
0008

Đã trả
kết
quả

Thôn
Đăk Tu A ĐỀ 29/08/2024

08:14:34
30/08/2024

08:14:00
30/08/2024
14:49:55

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Long - Hà Đình Tỏi
2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Long - Hà Đình Tỏi

14
UBND xã
Đăk Long

(ĐGL)

Lĩnh
vực Hộ

tịch
Thủ tục đăng ký khai tử

H34.26.
4-

240828-
0001

Đã trả
kết
quả

Thôn
Pêng
Blong

A PHIM 29/08/2024
08:29:15

30/08/2024
08:29:00

30/08/2024
15:39:15

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Long - Hà Đình Tỏi
2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Long - Hà Đình Tỏi
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15
UBND xã
Đăk Long

(ĐGL)

Lĩnh
vực Hộ

tịch
Thủ tục đăng ký khai sinh

H34.26.
4-

240828-
0002

Đã trả
kết
quả

Thôn
Đăk Tu A GLIS 29/08/2024

08:39:22
30/08/2024

08:39:00
30/08/2024
15:11:34

Đã giải
quyết - Quá

hạn

1. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Long - Hà Đình Tỏi
2. Bộ phận TN&TKQ xã Đăk Long - Hà Đình Tỏi
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